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I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:
1. Vị trí và điều kiện tiên quyết để theo học học phần:
  Đã học các môn: Cơ học lưu chất, Nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt.

2. Mục tiêu:
Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng tính toán cơ bản, chọn máy và hệ thống phân phối không khí phù hợp với một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra.

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:

	TT

	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TN
	KT
	TỔNG

	Bài 1
	Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí
	3
	1
	
	
	4

	Bài 2
	Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong phòng
	3
	1
	
	
	4

	Bài 3
	Xử lý nhiệt ẩm không khí
	3
	
	
	
	3

	Bài 4
	Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí
	3
	2
	
	1
	6

	Bài 5
	Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
	2
	2
	
	
	4

	Bài 6
	Hệ thống đường ống trong kỹ thuật điều hòa không khí
	2
	1
	
	
	3

	Bài 7
	Thông gió
	2
	1
	
	
	3

	Bài 8
	Lọc bụi và tiêu âm trong hệ thống điều hoà không khí
	2
	1
	
	
	3

	TỔNG CỘNG
	20
	9
	
	1
	30









III/ NỘI DUNG CHI TIẾT:
BÀI 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
MỤC TIÊU 
Sau bài này, HS trình bày được:  Khái niệm về điều hòa không khí; không khí ẩm và các thông số; sự ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất; các đồ thị t-d,  i-d. 

I.    Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí
II.  Không khí ẩm
1. Khái niệm về không khí ẩm .
2. Các thông số vật lý của không khí ẩm
III. Đồ thị i-d, t-d và các quá trình thay đổi trạng thái không khí
1. Đồ thị i-d. 
2. Đồ thị d-t. 
3. Một số quá trình cơ bản trên đồ thị   
a. Quá trình thay đổi trạng thái của không khí. 
b. Quá trình hòa trộn hai dòng không khí.
IV. Ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất
1. Ảnh hưởng của môi trường không khí đến con người 
a. Ảnh hưởng của nhiệt độ. 
b. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối
c. Ảnh hưởng của tốc độ không khí
d. Ảnh hưởng của bụi
e. Ảnh hưởng của các chất độc hại
f. Ảnh hưởng của khí CO2 và tính toán lượng gió tươi cung cấp
g. Ảnh hưởng của độ ồn 
2 Ảnh hưởng của môi trường đến sản xuất
a. Ảnh hưởng của nhiệt độ
b. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối
c. Ảnh hưởng của vận tốc không khí.
d. Ảnh hưởng của độ trong sạch của không khí.
V.  Phân loại hệ thống điều hòa không khí
	
BÀI 2: CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM TRONG PHÒNG
MỤC TIÊU
Sau bài này, HS trình bày được cách xác định nhiệt thừa và ẩm thừa trong phòng

I.  Phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.
1. Phương trình cân bằng nhiệt
2. Phương trình cân bằng ẩm
3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại 

II.  Xác định lượng nhiệt thừa QT
1. Nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra Q1 
2. Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2
3. Nhiệt do người tỏa ra Q3
4. Nhiệt do sản phẩm mang vào Q4
5. Nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt Q5
6. Nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng Q6
7. Nhiệt do lọt không khí vào phòng Q7
8. Nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q8
9. Tổng lượng nhiệt thừa QT
III.  Xác định lượng ẩm thừa WT  
1. Lượng ẩm do người tỏa ra W1
2. Lượng ẩm bay hơi từ các sản phẩm W2
3. Kiểm tra đọng sương trên vách

BÀI 3: XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ
MỤC TIÊU
Sau bài này, HS trình bày được: 
	- Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm của không khí.
	- Nguyên lý hoạt động và nhận dạng được các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí có trong thực tế.

I.  Các quá trình xử lý nhiệt ẩm không khí
1. Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm không khí
 2. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị.
II. Các phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt ẩm không khí
1. Làm lạnh không khí. 
2. Gia nhiệt không khí. 
3. Tăng ẩm cho không khí.
4. Làm khô (giảm ẩm) cho không khí. 

BÀI 4: THIẾT LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐHKK

MỤC TIÊU
Sau bài này, HS nêu lên được các điều kiện thiết lập sơ đồ Điều hòa không khí, tính toán được sơ đồ điều hòa không khí kiểu thẳng và kiểu tuần hoàn 1 cấp mùa hè . 

I. Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí
II. Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d.
1. Các đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo đồ thị t-d
a. Hệ số nhiệt hiện SHF
b. Hệ số nhiệt hiện của phòng RSHF
c. Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF  
d. Hệ số đi vòng BF
[bookmark: _GoBack]e. Xác định năng suất lạnh 
2.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè 
a. Sơ đồ thẳng 
b. Sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp
3. Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông.
a. Sơ đồ thẳng mùa Đông
b. Sơ đồ tuần hoàn một cấp mùa Đông 
BÀI 5: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ
MỤC TIÊU
Sau bài này, HS trình bày được hệ thống đường ống gió hợp lý  yêu cầu phân phối trong phòng . 
I. Tuần hoàn không khí trong phòng
1. Cấu trúc của luồng không khí từ miệng thổi
2. Cấu trúc của dòng không khí gần miệng hút.
3. Luồng không khí đối lưu tự nhiên.
4. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết cấu luồng không khí.
5. Miệng thổi và miệng hút không khí.
a. Yêu cầu của miệng thổi và miệng hút
b. Các loại miệng thổi thông dụng
c. Lựa chọn miệng thổi
II. Hệ thống đường ống gió
1. Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió 
2. Các cơ sở lý thuyết thiết lập hệ thống đường ống Gió
a. Quan hệ giữa lưu lượng gió các miệng thổi và cột áp tĩnh trong đường ống gió 
b. Sự phân bố cột áp tĩnh dọc đường ống dẫn gió. 
c. Sự phân bố cột áp tĩnh trên đường ống hút.
3. Xác định tổn thất áp lực trên hệ thống đường ống gió 
a. Lựa chọn tốc độ không khí trên đường ống
b.Xác định đường kính tương đương của đường ống 
4. Các phương pháp thiết kế đường ống gió 
a. Phương pháp giảm dần tốc độ
b. Phương pháp ma sát đồng đều
III Các thiết bị phụ đường ống gió
1. Van điều chỉnh lưu lượng gió
2. Van điều chặn lửa
IV. Tính chọn quạt gió
1. Khái niệm và phân loại quạt
2. Đặc tính quạt và điểm làm việc của quạt trong mạng đường ống.
3. Lựa chọn quạt gió
BÀI 6: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TRONG KỸ THUẬT ĐHKK 
MỤC TIÊU
Sau bài này, HS nhận dạng, xác định và chọn lựa được các sơ đồ, thiết bị hệ thống đường ống dẫn nước trong hệ thống Điều hòa không khí 

I. Hệ thống đường ống dẫn nước
1. Vật liệu đường ống 
2. Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống
3. Giá đỡ đường ống
II. Sơ đồ cấp nước cho các thiết bị
III. Chọn đường ống dẫn nước và chọn bơm
1. Lưu lượng nước yêu cầu
2. Xác định đường kính ống dẫn
3. Xác định tổn thất áp suất
IV. Tháp giải nhiệt và bình giãn nở	
1. Tháp giải nhiệt
2. Bình (thùng) giãn nở

BÀI 7: THÔNG GIÓ
MỤC TIÊU
Sau bài này, HS trình bày được khái niệm, mục đích và các nguyên lý, hình thức thông gió.

I.   Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió
1. Xác định lưu lượng thông gió 
2. Bội số tuần hoàn
II.  Thông gió tự nhiên
1. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 
2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió.
3. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió
III. Thông gió cưỡng bức
1. Thông gió cục bộ 
2. Thông gió tổng thể
 	
BÀI 8: LỌC BỤI VÀ TIÊU ÂM TRONG HT ĐHKK

MỤC TIÊU 
Sau bài này, HS trình bày được: 
      	-  Khái niệm về lọc bụi, tiêu âm 
   	-  Các đặc chưng của bụi, âm thanh
-  Nhận dạng được các thiết bị cũng như cách thức xử lý bụi và tiếng ồn. 

I. Lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí.  
1. Khái niệm
2. Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng của nó
3. Một số thiết bị lọc bụi
II. Tiêu âm trong hệ thống điều hòa không khí. 
1. Khái niệm. 
a. Các đặc trưng cơ bản của âm thanh
b. Ảnh hưởng của độ ồn
c. Độ ồn cho phép đối với các công trình
2. Xác định độ ồn 
a. Nguồn gây ồn 
b. Các biện pháp tiêu âm chống ồn
3. Thiết bị tiêu âm

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- GV đưa ra các nội dung  tổng quát, cơ bản sao cho  phù hợp bậc học, nhằm bổ sung kiến thức cho quá trình thực hành nghề nghiệp.
- Các phần tính toán nên được tổng hợp, rút gọn và cô đọng lại so với giáo trình tham khảo. Không yêu cầu chi tiết tính toán phức tạp, chỉ công nhận các công thức để làm cơ sở cho việc chọn lựa thiết bị. 
- Trong phương pháp sử dụng đồ thị : thực hành trên đồ thị t-d
- Một số nội dung, GV có thể chia nhóm cho HS tìm hiểu trước ở nhà, trình bày trên lớp hoặc thảo luận.
- Các hình thức thi: thi viết, trắc nghiệm hoặc vấn đáp.

V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY (chọn 1 tài liệu thích hợp và cụ thể để công bố cho sinh viên và báo cáo cho Hiệu trưởng trước khi giảng dạy)
     
Võ Chí Chính - Giáo trình điều hòa không khí - NXB KHKT Hà Nội – 2008

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO (ghi:Tên tác giả (hoặc chủ biên). Tên tài liệu. Nhà xuất bản. Năm xuất bản. Nên chọn  5 tài liệu tốt nhất).

1. Lê Chí Hiệp - Giáo trình điều hòa không khí - NXB ĐHQG HCM - 2011
2. D Bill Whitman- Refridgeration and AC Technology-for vocation (file pdf-Copyright 2012 Cengage Learning)
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1 KHÔNG KHÍ ẨM 
1.1.1 Khái niệm về không khí ẩm .
1.1.2 Các thông số vật lý của không khí ẩm 
1.1.2.1 Áp suất không khí.
1.1.2.2 Nhiệt độ.
1.1.2.3 Độ ẩm 
1. Độ ẩm tuyệt đối
2. Độ ẩm tương đối.
1.1.2.4. Khối lượng riêng và thể tích riêng.
 1.1.2.5. Dung ẩm (độ chứa hơi).
 1.1.2.6 Entanpi
1.2 CÁC ĐỒ THỊ TRẠNG THÁI CỦA KHÔNG KHÍ ẨM 
1.2.1 Đồ thị I-d. 
1.2.2 Đồ thị d-t. 
1.3 MỘT SỐ QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRÊN ĐỒ THỊ I-D 
1.3.1 Quá trình thay đổi trạng thái của không khí. 
1.3.2. Quá trình hòa trộn hai dòng không khí.

CHƯƠNG II 
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

 2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN CON NGƯỜI 
2.1.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ. 
2.1.2 Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối
2.1.3 Ảnh hưởng của tốc độ không khí
2.1.4 Ảnh hưởng của bụi
2.1.5 Ảnh hưởng của các chất độc hại
2.1.6 Ảnh hưởng của khí CO2 và tính toán lượng gió tươi cung cấp
2.1.7 Ảnh hưởng của độ ồn 
2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SẢN XUẤT
2.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ
2.2.2 Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối
2.2.3 Ảnh hưởng của vận tốc không khí.
2.2.4 Ảnh hưởng của độ trong sạch của không khí.
2.3 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 
2.3.1 Khái niệm về điều hoà không khí
2.3.2 Phân loại các hệ thống điều hoà không khí
1) Theo mức độ quan trọng của các hệ thống điều hoà
2) Theo phương pháp xử lý nhiệt ẩm : 
3) Theo đặc điểm khâu xử lý nhiệt ẩm :
 4) Theo đặc điểm môi chất giải nhiệt
5) Theo khả năng xử lý nhiệt
6) Theo đặc điểm của máy nén lạnh
7) Theo đặc điểm, kết cấu và chức năng của các máy điều hoà
2.3.3 Chọn thông số tính toán bên ngoài trời

 CHƯƠNG III: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM 
3.1 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT ẨM 
3.1.1. Phương trình cân bằng nhiệt
 3.1.2. Phương trình cân bằng ẩm
 3.1.3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại (nếu có)
3.2 XÁC ĐỊNH LƯỢNG NHIỆT THỪA QT
3.2.1 Nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra Q1 
3.2.1.1 Nhiệt toả ra từ thiết bị dẫn động bằng động cơ điện
3.2.1.2. Nhiệt toả ra từ thiết bị điện
3.2.2 Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2
3.2.3 Nhiệt do người tỏa ra Q3
3.2.4 Nhiệt do sản phẩm mang vào Q4
3.2.5 Nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt Q5
3.2.6 Nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng Q6
3.2.6.1 Niệt bhức xạ mặt trời
3.2.6.2 Xác định nhiệạt trờt bức x mặi. 
a. Nhiệt bức xạ qua kính
b. Nhiệt lượng bức xạ mặt trời qua kết cấu bao che Q. 
3.2.7 Nhiệt do lọt không khí vào phòng Q7
3.2.8 Nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q8
3.2.8.1 Nhiệt truyền qua tường, trần và sàn tầng trên Q81 
1.Nhiệt lượng truyền qua kết cấu bao che được tính theo công thức sau đây: 
2. Xác định hệ số truyền nhiệt qua tường và trần. 
3.2.8.2 Nhiệt truyền qua nền đất Q82
3.2.9 Tổng lượng nhiệt thừa QT
3.3 XÁC ĐỊNH LƯỢNG ẨM THỪA WT 
3.3.1 Lượng ẩm do người tỏa ra W1
3.3.2 Lượng ẩm bay hơi từ các sản phẩm W2
3.4 KIỂM TRA ĐỌNG SƯƠNG TRÊN VÁCH


CHƯƠNG IV:XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ 
4.1 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ 
4.1.1 Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm không khí
 4.1.2 Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d
4.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 
4.2.1 Làm lạnh không khí. 
4.2.1.1 Làm lạnh bằng dàn ống có cánh. 
4.2.1.2. Làm lạnh bằng nước phun đã xử lý. 
4.2.1.3. Làm lạnh bằng nước tự nhiên
4.2.1.4. Làm lạnh bằng máy nén - giãn khí. 
4.2.2. Gia nhiệt không khí. 
4.2.2.1. Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng nước nóng
4.2.2.2. Gia nhiệt bằng dàn ống có cánh sử dụng gas nóng
4.2.2.3. Gia nhiệt bằng thanh điện trở. 
4.2.3. Tăng ẩm cho không khí.
4.2.3.1 Tăng ẩm bằng thiết bị buồng phun. 
4.2.3.2 Tăng ẩm bằng thiết bị phun ẩm bổ sung. 
a)Phun nước bão hoà vào không khí nhờ hộp hơi: 
b). Phun nước cho bay hơi đoạn nhiệt vào không khí
4.2.4 Làm khô (giảm ẩm) cho không khí. 
4.2.4.1 Làm khô bằng dàn lạnh. 
4.2.4.2 Làm khô bằng thiết bị buồng phun.
 4.2.4.3 Làm khô bằng máy hút ẩm. 
4.2.4.4 Làm khô bằng hóa chất.

 CHƯƠNG V : THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 
5.1 CÁC CƠ SỞ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
5.2 TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ THEO ĐỒ THỊ I-d
5.2.1 Phương trình tính năng suất gió
5.2.2 Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè 
5.2.2.1. Sơ đồ thẳng 
1. Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động
2. Xác định các điểm nút trên đồ thị I-d
3. Các thiết bị chính cần có của sơ đô thẳng
4. Xác định năng suất các thiết bị
5. Ưu nhược điểm của sơ đồ thẳng
5.2.2.2. Sơ đồ tuần hoàn không khí một cấp
1. Sơ đồ nguyên lý và nguyên tác làm việc
2. Xác định các điểm nút trên I-d
3. Các thiết bị chính
4. Xác định năng suất các thiết bị
5. Ưu nhược, điểm của sơ đồ
5.2.2.3. Sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp
a. Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ thổi vào

b. Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp điều chỉnh độ ẩm
5.2.2.4 Sơ đồ có phun ẩm bổ sung
5.2.3 Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông.
5.2.3.1 Sơ đồ thẳng mùa Đông
5.2.3.2 Sơ đồ tuần hoàn một cấp mùa Đông 
1. Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động
5.3. TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ THEO ĐỒ THỊ d-t 
Tính toán các sơ đồ điều hoà không khí theo đồ thị t-d được các nước tư bản phương Tây áp dụng rất phổ biến. Về mặt bản chất, việc xác định các sơ đồ theo đồ thị t-d cũng tương tự như đồ thị I-d. 
5.3.1 Các sơ đồ điều hoà trên đồ thị d-t 
5.3.1.1 Sơ đồ thẳng
5.3.2. Các đặc trưng của sơ đồ điều hoà 
5.3.2.1. Hệ số nhiệt hiện SHF
5.3.2.2 Hệ số nhiệt hiện của phòng
5.3.2.3 Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF (Grand sensible heat factor) 
5.3.2.4 Hệ số đi vòng BF
5.3.2.5 Hệ số nhiệt hiện hiệu dụng ESHF
5.3.3 Xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí của dàn lạnh
5.3.4 Tính toán sơ đồ tuần hoàn 2 cấp
5.3.4.1. Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ
5.3.4.2. Sơ đồ điều chỉnh độ ẩm


 8.1 TÌNH HÌNH LUÂN CHUYỂN KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ. 8.2 LUỒNG KHÔNG KHÍ 
Luồng không khí là dòng không khí được thổi tự do từ một miệng gió vào một không gian bất kỳ, đó tập hợp các phần từ chuyển động tạo nên. 
Việc nghiên cứu luồng không khí vào ra ở các miệng gió nhằm mục đích trao đổi không khí trong phòng được đều hơn, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm không khí trong phòng. Đó là cơ sở để chọn và bố trí các miệng gió hợp lý nhất . 

8.2.1 Cấu trúc của luồng không khí từ miệng thổi8.2.2 Tính toán các thông số luồng từ miệng thổi tròn và d8.2.3 Cấu trúc của dòng không khí gần miệng hút. 8.2.4 Luồng không khí đối lưu tự nhiên.
8ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ ĐẾN KẾT ẤU LUỒNG KHÔNG KHÍ.
8.3.1 Luồng không khí không đẳng nhiệt
8.3.2 Ảnh hưởng của trần và vách. 8.3.3 Ảnh hưởng qua lại giữa 2 luồng thổi ngược chiều nhau8.3.4 Ảnh hưởng qua lại giữa 2 luồng đặt cạnh nhau. 8.4 MIỆNG THỔI VÀ MIỆNG HÚT KHÔNG KHÍ8.4.2. Yêu cầu của miệng thổi và miệng hút8.4.3 Các loại miệng thổi thông dụng8.4.4 Tính chọn miệng thổi
 CHƯƠNG IX: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN KHÔNG KHÍ 
Hệ thống phân phối và vận chuyển không khí bao gồm các bộ phận chính sau: 
- Hệ thống đường ống gió: Cấp gió, hồi gió, khí tươi, thông gió; 
- Các thiết bị đường ống gió: Van điều chỉnh, tê, cút, chạc, vv...; 
- Quạt cấp và hồi gió. 
Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống vận chuyển không khí là công cụ và phương tiện truyền dẫn không khí đã qua xử lý cấp cho các hộ tiêu thụ, không khí tươi, không khí tuần hoàn và không khí thông gió. Vì lý do đó mà hệ thống vận chuyển không khí phải đảm bảo bền đẹp, tránh các tổn thất nhiệt , ẩm trong quá trình vận chuyển, đảm bảo phân phối khí đều đến các hộ tiêu thụ vv... 
9.1 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ 
 9.1.1 Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió 
9.1.1.1 Phân loại
9.1.1.2 Hệ thống đường ống gió ngầm
9.1.1.3 Hệ thống ống kiểu treo. 
9.1.2 Các cơ sở lý thuyết tính toán thiết kế hệ thống đường ống Gió
9.1.2.1 Quan hệ giữa lưu lượng gió các miệng thổi và cột áp tĩnh trong 
đường ống gió 
1). Quan hệ giữa lưu lượng và tốc độ gió ra miệng thổi
2). Quan hệ giữa cột áp tĩnh trên đường và vận tốc không khí ra các miệng thổi .
 9.1.2.2 Sự phân bố cột áp tĩnh dọc đường ống dẫn gió. 
1.2.3 Sự phân bố cột áp tĩnh trên đường ống hút.
 9.1.3 Tính toán tổn thất áp lực trên hệ thống đường ống gió 
9.1.3.1. Lựa chọn tốc độ không khí trên đường ống
9.1.3.2.Xác định đường kính tương đương của đường ống 
a.9 Tổn thất ở đầu ra của quạ 
a.9.1 Tổn thất ở đầu ra của qu i thổi vào không gian rộng
a.10 Tổn thất ở đầu vào của 
quạt 
a.10.1 Ống hút tiết diện tròn, nối cút liên tục, cách miệng hút quạt đoạn L
9.1.4. Tính toán thiết kế đường ống gió 
9.1.4.1. Các phương pháp thiết kế đường ống gió
9.1.4.2. Phương pháp thiết kế lý thuyết
9.1.4.3. Phương pháp giảm dần tốc độ
9.1.4.4. Phương pháp ma sát đồng đều
9.1.4.5. Phương pháp phục hồi áp suất tĩnh
9.2 CÁC THIẾT BỊ PHỤ ĐƯỜNG ỐNG GIÓ 
9.2.1 Van điều chỉnh lưu lượng gió
9.2.1.1 Cửa điều chỉnh gió kiểu lá sách cánh gập 1 chiều
9.2.1.2 Cửa điều chỉnh gió kiểu lá sách cánh gập đối xứng
9.2.1.3 Cửa điều chỉnh gió tròn một cánh gập
9.2.2 Van điều chặn lửa
9.3 TÍNH CHỌN QUẠT GIÓ
 9.3.1 Khái niệm và phân loại quạt
9.3.3 Đặc tính quạt và điểm làm việc của quạt trong mạng đường ống.
 9.3.4 Lựa chọn và tính toán quạt gió.

 CHƯƠNG XI: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ 
Trong các kỹ thuật điều hoà không khí có sử dụng các loại đường ống nước như sau: 
- Đường ống nước giải nhiệt cho các thiết bị ngưng tụ; 
- Đường ống nước lạnh để làm lạnh không khí; 
- Đường ống nước nóng và hơi bão hoà để sưởi ấm không khí mùa đông; 
- Đường ống nước ngưng. 
Mục đích của việc tính toán ống dẫn nước là xác định kích thước hợp lý của đường ống, xác định tổng tổn thất trở lực và chọn bơm. Để làm được điều đó cần phải biết trước lưu lượng nước tuần hoàn. Lưu lượng đó được xác định từ các phương trình trao đổi nhiệt. 
10.1 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC 
10.1.1 Vật liệu đường ống 
10.1.2. Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống
10.1.3. Giá đỡ đường ống
10.2 TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC VÀ CHỌN BƠM 
10.2.1 Lưu lượng nước yêu cầu
10.2.3. Xác định đường kính ống dẫn
10.2.4. Xác định tổn thất áp suất
10.2.4.1 Xác định tổn thất áp suất theo công thức
10.2.4.2 Xác định tổn thất áp suất theo đồ thị
10.3 THÁP GIẢI NHIỆT VÀ BÌNH GIÃN NƠ 
10.3.1 Tháp giải nhiệt
10.3.2 Bình (thùng) giãn nở
10.4 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC

 CHƯƠNG XII: THÔNG GIÓ VÀ CẤP GIÓ TƯƠI 
12.1 THÔNG GIÓ 
12.1.1 Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió
12.1.2 Xác định lưu lượng thông gió 
12.1.2.1 Lưu lượng thông gió khử khí độc
12.1.2.2 Lưu lượng thông gió khử khí CO2
12.1.2.3 Lưu lượng thông gió thải ẩm thừa
12.1.2.4 Lưu lượng thông gió khử nhiệt thừa
12.1.2.5 Lưu lượng thông gió khử bụi
12.1.3 Bội số tuần hoàn
12.2 CÁC HÌNH THỨC THÔNG GIÓ 
12.2.1 Thông gió tự nhiên
12.2.1.1 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 
12.2.1.2 Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió.
 12.2.2 Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió
12.3 THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC
12.3.1. Thông gió cục bộ 
12.3.1.1. Thông gió hút cục bộ
12.3.1.2 Thông gió thổi cục bộ
12.3.1.3. Trong dân dụng
12.3.2. Thông gió tổng thể
 13.1 LỌC BỤI 
13.1.1 Khái niệm
13.1.2 Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng của nó
13.1.3 Một số thiết bị lọc bụi
13.1.3.1 Buồng lắng bụi. 
13.1.3.2 Bộ lọc bụi kiểu xiclôn
13.2.3.3 Bộ lọc bụi kiểu quán tính
13.2.3.4 Bộ lọc bụi kiểu túi vải.
 13.2.3.5 Bộ lọc bụi kiểu lưới
13.2.3.6 Bộ lọc bụi kiểu thùng quay
13.2.3.8 Bộ lọc bụi làm bằng vật liệu rỗng
13.2.3.9 Bộ lọc bụi kiểu hộp xếp hoặc kiểu túi
13.2.3.10 Bộ lọc bụi kiểu tĩnh điện

13.2 TIÊU ÂM 
13.2.1 Khái niệm. 
Tiếng ồn là tập hợp những âm thanh có cường độ và tần số khác nhau sắp xếp không có trật tự, gây khó chịu cho người nghe, cản trở con người làm việc và nghỉ ngơi. 
13.2.1.1 Các đặc trưng cơ bản của âm thanh
13.2.1.2 Ảnh hưởng của độ ồn
13.2.1.3 Độ ồn cho phép đối với các công trình
13.2.2 Tính toán độ ồn 
13.2.2.1 Nguồn gây ồn và các biện pháp tiêu âm chống ồn 
1. Các nguồn gây ồn: 
2. Các biện pháp tiêu âm chống ồn
13.2.2.2 Tính toán các nguồn ồn. 
1. Độ ồn của quạt
2. Độ ồn phát ra từ máy nén và bơm
3. Tiếng ồn của dòng không khí chuyển động
4. Tiếng ồn do không khí thoát ra miệng thổi. 
13.2.2.3 Tổn thất âm trên đường truyền dọc trong lòng ống dẫn. 
1. Tổn thất trong ống dẫn: 2. Tổn thất tại cút cong và chổ chia nhánh 
a. Độ giảm âm tại cút cong trònb. Độ giảm âm tại cút cong chữ nhật
3. Tổn thất âm do phản hồi cuối đường ống
13.2.2.4 Sự truyền âm kiểu phát xạ và tổn thất trên đường truyền 
1. Sự phát xạ âm  
2. Tổn thất âm phát xạ trên đường truyền
3. Tổn thất âm khi qua cấu trúc xây dựng
4 Hiệu ứng làm giảm âm kết hợp giữa trần và khoảng trống trên trần
13.2.2.5 Quan hệ giữa mức áp suất âm trong phòng với cường độ âm 
1. Trường hợp có một hoặc nhiều nguồn âm trong phòng
2. Trường hợp có nhiều miệng thổi khuyếch tán đặt sát trần
3. Hiệu ứng không gian
13.2.3 Thiết bị tiêu âm


